ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: 
2. Tên học phần: Tâm lý y học – Y đức 

3. Số ĐVHT: 02/0
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng tại chức
5. Năm học: 2015 - 2016
6. Giảng viên phụ trách: TS. GVC Đàm Thị Tuyết

7.  Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS. GVC Đàm Thị Tuyết

- BSCKII  Nguyễn Thu Hiền

- Ths Nguyễn Thị Phương Lan

- BS Hoàng Minh Nam

8. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:

· Phân tích được những biến đổi tâm lý người bệnh và cách tiếp xúc của cán bộ y tế đối với người bệnh.

· Trình bày được bản chất và cách phòng tâm chấn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

· Áp dụng được các kiến thức về y đức trong thực hành nghề nghiệp.

Thái độ:

· Nhận thức được tầm quan trọng của tác động tâm lý đối với sức khoẻ.

· Nhận thức được tầm quan trọng của y đức trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

9. Mô tả học phần

Môn học gồm 2 phần cơ bản: 

Tâm lý y học: Đề cập đến tâm lý của người khoẻ mạnh, tâm lý của người mắc bệnh và cách giao tiếp với các đối tượng bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến cách phòng chống tâm chấn cho các đối tượng bệnh nhân. 

Đạo đức y học: Phần này đề cập đến những nguyên lý cơ bản của đạo đức và đạo đức của người CBYT trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(4,0,5)/7,5
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Học phần tiên quyết: Không 

12. Nội dung học phần
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Đại cương về tâm lý – Tâm lý y học

Phần I: Đại cương về tâm lý học

1. Đại cương tâm lý

2. Khái niệm hiện tượng tâm lý

3. Bản chất của hiện tượng tâm lý người

4. Đặc điểm hiện tượng tâm lý

5. Phân loại các hiện tượng tâm lý 

Phần 2: Tâm lý học y học

1. Định nghĩa 

2. Nhiệm vụ 

3. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý y học

4. Vai trò của yếu tố tâm lý trong y học 

5. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý áp dụng trong nghiên cứu tâm lý học y học
	4

	2
	Bài 2: Tâm lý giao tiếp 

1. Khái niệm giao tiếp  

2. Vai trò, ý nghĩa của giao tiếp  

3. Mục đích của giao tiếp

4. Các hình thức giao tiếp

4.1. Giao tiếp ngôn ngữ

4.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân

5.1. Yếu tố thuộc về đặc trương của người thầy thuốc

5.2. Yếu tố thuộc về chủ thể và đối tượng giao tiếp

5.3. Các yếu tố thuộc về môi trường, điều kiện giao tiếp

6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản giữa thầy thuốc và người bệnh

7. Những điểm lưu ý trong các tình huống giao tiếp cụ thể
	4

	3
	Bài 3: Tiếp xúc người bệnh 

1. Diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi đến khám bệnh

2. Tiếp xúc ngư3ời bệnh

3. Vấn đề chẩn đoán bệnh

4. Vấn đề tiên lượng bệnh

5. Tiếp xúc với người nhà bệnh nhân
	4

	4
	Bài 4: Tâm lý người bệnh 

1. Bệnh tật và bệnh nhân

1.1. Khái niệm về bệnh

1.2. Khái niệm về bệnh nhân

2. Những biểu hiện tâm lý ở bệnh nhân 

2.1. Cấu trúc căn nguyên tâm lý của bệnh 

2.2. Các biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân

2.3. Các trạng thái tâm lý của người bệnh 

3.  Các loại nhận thức của bệnh nhân

3.1. Nhận thức đúng đắn và bình thường 

3.2. Nhận thức cường điệu quá mức

3.3. Nhận thức yếu

3.4. Nhận thức không ổn định, loạn nhân thức

4. Các lọai phản ứng của bệnh nhân 

4.1. Phản ứng hợp tác 

4.2. Phản ứng nội tâm 

4.3. Phản ứng bàng quan

4.4. Phản ứng hốt hoảng

4.5. Phản ứng nghi ngờ

4.6. Phản ứng tiêu cực

4.7. Phản ứng phá hoại

5. Tâm lý bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện
	4

	5
	Bài 5: Tâm lý bệnh nhân các bệnh chuyên khoa 

1. Tâm lý bệnh nhân nội khoa

1.1. Tâm lý bệnh nhân nội khoa nói chung

1.2. Tâm lý bệnh nhân nội khoa ở một số bệnh cụ thể

1.3. Tác động tâm lý bệnh nhân Nội khoa

2. Tâm lý bệnh nhân ngoại khoa

2.1. Đặc điểm tâm lý bệnh nhân ngoại khoa

2.2. Tác động tâm lý đối với bệnh nhân ngoại khoa

2.3. Tác động tâm lý với người nhà bệnh nhân

3. Tâm lý bệnh nhân sản phụ khoa 

3.1. Tâm lý phụ nữ có thai

3.2. Rối loạn tâm lý phụ nữ sau đẻ

3.3. Tâm lý phụ nữ trong các bệnh phụ khoa 

3.4. Tâm lý bệnh nhân phá thai

3.5. Tâm lý bệnh nhân sảy thai 

3.6. Tâm lý bệnh nhân mổ u, mổ lấy thai

4. Tâm lý bệnh nhân ngoài da và hoa liễu

4.1. Đối với bệnh nhân mắc bệnh ngoài da

4.2. Đối với bệnh hoa liễu 

4.3. Tâm lý bệnh nhân mắc bệnh HIV/AIDS

5. Tâm lý bệnh nhân nhi khoa 

6. Tâm lý bệnh nhân lão khoa
	4

	6
	Bài 6: Sang chấn tinh thần (stress tâm lý) 

1. Khái niệm sang chấn tinh thần

2. Các yếu tố sang chấn tinh thần

3. Các giai đoạn của phản ứng stress

4. Một số dạng đặc biệt từ stress

5. Các thành phần của phản ứng stress

6. Biện pháp điều chỉnh, kiểm soát stress

7. Stress với bệnh nhân nằm viện
	4

	7
	Bài 7: Nguyên lý cơ bản của đạo đức y học 

1. Tôn trọng quyền tự chủ

1.1. Tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của người bệnh

1.2. Bảo mật thông tin

1.3. Cung cấp đủ thông tin cho bệnh nhân

1.4. Tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân

1.5. Tìm kiếm sự đồng ý, sự lựa chọn của bệnh nhân

1.6. Trung thực, không lừa dối

1.7. Tôn trọng quyền bệnh nhân, quyền từ chối điều  trị

2. Lòng nhân ái

3. Không làm việc có hại, không ác ý

4. Công bằng
	4

	8
	Bài 8: Đạo đức của người điều dưỡng viên

1. Chuẩn đạo đức của người điều dưỡng Việt Nam

2. Phẩm chất mỹ học của người điều dưỡng
	2


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, tình huống.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tình huống, bài tập, tranh ảnh, projector.

15. Đánh giá:

· Bài thi giữa học phần: 01 bài, hình thức kiểm tra tự luận

· Bài thi kết thúc học phần: 01 bài, hình thức thi viết truyền thống.

16. Tài liệu học tập, tham khảo
Tài liệu học tập

1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bộ môn Y xã hội học. Tâm lý Y học-Y đức. Giáo trình lưu hành nội bộ, 2016.

Tài liệu tham khảo

2. Nguyễn Văn Nhận. Tâm lý học y học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội - 2001.

3. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tâm lý Y học-Y đức. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2007.

4. Trường Đại học Y Hà Nội . Đạo đức y học. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2011

5. Lê Gia Vinh. Tài danh y học Việt Nam và Thế giới. Nhà xuất bản Thanh niên. Hà Nội, 2001.
17. Lịch học
	Tuần

Thứ

	Nội dung

	Số

tiết
	Giảng

viên

	Tài liệu học tập/tham khảo

	Hình

thức

học

	Tuần 1

	Bài : Đại cương về tâm lý - tâm lý y học 

Phần I: Đại cương về tâm lý học

1. Đại cương tâm lý

2. Khái niệm hiện tượng tâm lý

3. Bản chất của hiện tượng tâm lý người

4. Đặc điểm hiện tượng tâm lý

5. Phân loại các hiện tượng tâm lý 

Phần 2: Tâm lý học y học

1. Định nghĩa 

2. Nhiệm vụ 

3. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý y học

4. Vai trò của yếu tố tâm lý trong y học 

5. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý áp dụng trong nghiên cứu tâm lý học y học

	
4
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình




	Tuần 2
	Bài: Tâm lý giao tiếp

1. Khái niệm giao tiếp  

2. Vai trò, ý nghĩa của giao tiếp  

3. Mục đích của giao tiếp

4. Các hình thức giao tiếp

4.1. Giao tiếp ngôn ngữ

4.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ
	4
	TS Tuyết
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình



	
	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân

5.1. Yếu tố thuộc về đặc trương của người thầy thuốc

5.2. Yếu tố thuộc về chủ thể và đối tượng giao tiếp

5.3. Các yếu tố thuộc về môi trường, điều kiện giao tiếp.

6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản giữa thầy thuốc và người bệnh

7. Những điểm lưu ý trong các tình huống giao tiếp cụ thể
Bài: Tâm lý giao tiếp
	
	
	
	

	Tuần 3
	Bài: Tiếp xúc người bệnh

1. Diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi đến khám bệnh

1.1. Lo lắng về bệnh tật

2. Tiếp xúc người bệnh

3. Vấn đề chẩn đoán bệnh

4. Vấn đề tiên lượng bệnh

5. Tiếp xúc với người nhà bệnh nhân



	4
	ThS Lan
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình



	Tuần 4
	Bài: Tâm lý người bệnh

1. Bệnh tật và bệnh nhân

1.1. Khái niệm về bệnh

1.2. Khái niệm về bệnh nhân

2. Những biểu hiện tâm lý ở BN 

2.1. Cấu trúc căn nguyên tâm lý của bệnh 

2.2. Các biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân

2.3. Các trạng thái tâm lý của người bệnh 

3.  Các loại nhận thức của bệnh nhân

3.1. Nhận thức đúng đắn và bình thường 

3.2. Nhận thức cường điệu quá mức

3.3. Nhận thức yếu

3.4. Nhận thức không ổn định, loạn nhân thức

4. Các lọai phản ứng của bệnh nhân 

4.1. Phản ứng hợp tác 

4.2. Phản ứng nội tâm 

4.3. Phản ứng bàng quan

4.4. Phản ứng hốt hoảng

4.5. Phản ứng nghi ngờ

4.6. Phản ứng tiêu cực

4.7. Phản ứng phá hoại

5. Tâm lý bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện

	4
	BSCKII Hiền
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 5
	Bài: Tâm lý bệnh nhân các bệnh chuyên khoa

1. Tâm lý bệnh nhân nội khoa

1.1. Tâm lý bệnh nhân nội khoa nói chung

1.2. Tâm lý bệnh nhân nội khoa ở một số bệnh cụ thể

1.3. Tác động tâm lý bệnh nhân Nội khoa

2. Tâm lý bệnh nhân ngoại khoa

2.1. Đặc điểm tâm lý bệnh nhân ngoại khoa

2.2. Tác động tâm lý đối với bệnh nhân ngoại khoa

2.3. Tác động tâm lý với người nhà bệnh nhân

3. Tâm lý bệnh nhân sản phụ khoa 

3.1. Tâm lý phụ nữ có thai

3.2. Rối loạn tâm lý phụ nữ sau đẻ

3.3. Tâm lý phụ nữ trong các bệnh phụ khoa 

3.4. Tâm lý bệnh nhân phá thai

3.5. Tâm lý bệnh nhân sảy thai 

3.6. Tâm lý BN mổ u, mổ lấy thai

4. Tâm lý BN ngoài da và hoa liễu

4.1. Đối với bệnh nhân mắc bệnh ngoài da

4.2. Đối với bệnh hoa liễu 

4.3. Tâm lý bệnh nhân mắc bệnh HIV/AIDS

5. Tâm lý bệnh nhân nhi khoa 

6. Tâm lý bệnh nhân lão khoa

	4
	BSCKII Hiền
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 6
	Bài: Sang chấn tinh thần (stress tâm lý)

1. Khái niệm sang chấn tinh thần

2. Các yếu tố sang chấn tinh thần

3. Các giai đoạn của phản ứng stress

4. Một số dạng đặc biệt từ stress

5. Các thành phần của phản ứng stress

6. Biện pháp điều chỉnh, kiểm soát stress

7. Stress với bệnh nhân nằm viện

	4
	BSCKII Hiền
	1, 2, 3, 4
	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm 

	Tuần 7
	Nguyên lý cơ bản của đạo đức y học 

1. Tôn trọng quyền tự chủ

1.1. Tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của người bệnh

1.2. Bảo mật thông tin

1.3. Cung cấp đủ thông tin cho bệnh nhân

1.4. Tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân

1.5. Tìm kiếm sự đồng ý, sự lựa chọn của bệnh nhân

1.6. Trung thực, không lừa dối

1.7. Tôn trọng quyền bệnh nhân, quyền từ chối điều  trị

2. Lòng nhân ái

3. Không làm việc có hại, không ác ý

4. Công bằng
	4
	ThS

Lan
	1, 3, 4
	Thuyết

trình

Phân

 tích

Thảo luận nhóm

	Tuần 8
	Bài 8: Đạo đức của người điều dưỡng viên

1. Chuẩn đạo đức của người điều dưỡng Việt Nam

2. Phẩm chất mỹ học của người điều dưỡng
	2
	Ths.

Lan
	1, 3, 4
	Thuyết

trình
Thảo luận nhóm
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